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KẾ HOẠCH 

Triển khai tổ chức diệt chuột tập trung, đồng loạt 

bảo vệ sản xuất, môi trường và sức khỏe cộng đồng năm 2024 

 

Thực hiện Công văn số 4727/SNN&PTNT-TT&BVTV của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Thanh Hóa ngày 14/9/2023 về việc Tổ chức diệt chuột 

bảo vệ cây trồng năm 2024; Công văn số 898/TT&BVTV BVTV ngày 

27/10/2023 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn các 

biện pháp diệt chuột bảo vệ cây trồng năm 2024. 

Thực hiện Công văn số 1561/KH- UBND của UBND thành phốThanh Hóa 

ngày 14/9/2023 về việc Tổ chức diệt chuột bảo vệ cây trồng năm 2024;  

Trong những năm qua, trên địa bàn phường đã tích cực phát động toàn dân 

tổ chức diệt chuột tập trung đồng loạt và đạt hiệu quả, nhờ đó thiệt hại do chuột 

gây ra cho sản xuất giảm rõ rệt, môi trường và sức khỏe con người, cộng đồng 

được đảm bảo. Tuy nhiên với tốc độ sinh sản nhanh, mức độ gây hại lớn, điều 

kiện môi trường, thức ăn của chuột ở trên đồng ruộng và trong khu dân cư ngày 

càng đa dạng phong phú làm cho nguy cơ chuột bùng phát mật độ, mức độ gây 

hại cho sản xuất, đời sống xã hội ngày càng lớn, đồng thời tiềm ẩn khả năng lây 

lan các loại dịch bệnh nguy hiểm cho người và cộng đồng. 

Trước tình hình trên, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 9684 / 

CTBNN - BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp &PTNT và chỉ đạo của 

Chủ tịch UIBND tỉnh tại Công văn số 68/UBND-NN ngày 03/01/2019 về việc 

tăng cường phòng chống chuột bảo vệ sản xuất, UBND phường Đông Hải xây 

dựng, triển khai kế hoạch diệt chuột tập trung, đồng loạt để bảo vệ sản xuất, môi 

trường và sức khỏe cho người và cộng đồng năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

- Hạn chế đến mức thấp nhất sự gây hại của chuột đối với sản xuất nông 

nghiệp; góp phần bảo vệ an toàn năng suất, sản lượng, chất lượng các loại cây 

trồng, mùa màng, kho tàng và phòng ngừa nguy cơ chuột mang dịch bệnh nguy 

hiểm cho cộng đồng. 

- Tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp về kỹ thuật một cách đồng bộ, 

có hiệu quả cao nhằm hạn chế tác hại của chuột, bảo vệ sản xuất và đời sống 

nhân dân. 

2. Yêu cầu. 

- Thực hiện diệt chuột thường xuyên, xác định các đợt cao điểm để phát 

động chiến dịch diệt chuột đồng loại ở các phường, xã nhằm đạt hiệu quả cao. 

- Xây dựng kế hoạch và giải pháp, lựa chọn thời gian, sinh trưởng của cây 



trồng phù hợp để tổ chức diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp; diệt chuột bằng 

nhiều hình thức, kết hợp nhiều biện pháp (hóa học, sinh học, thủ công), trong đó 

biện pháp sinh học và thủ công là chủ yếu. Tuyệt đối không dùng thuốc cấm, dùng 

điện và các biện pháp dễ gây nguy hiểm cho người, vật nuôi để diệt chuột. 

- Thực hiện diệt chuột đúng kỹ thuật; chú trọng bảo vệ hệ thống kênh 

mương, đường giao thông nội đồng và giữ vệ sinh môi trường. 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể các phố, khu chung cư và người dân hiểu rõ 

mục đích của công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất, đời sống nhân dân; Căn cứ đặc 

điểm cụ thể để xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp kỹ thuật đồng bộ, tập 

trung và linh hoạt theo thời điểm diệt trừ chuột có hiệu quả cao, 

3. Đối tượng. 

Các phường, xã trên địa bàn thành phố, các hộ sản xuất nông nghiệp, các hộ 

gia đình trong khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, trang trại, 

gia trại, doanh nghiệp, khu công nghiệp, chợ, siêu thị,… 

II. NỘI DUNG. 

1. Công tác tuyên truyền. 

Triển khai, tổ chức các hình thức tuyên truyền, phát động nhân dân hưởng 

ứng ra quân diệt chuột đồng loạt, tập trung với phương châm "nhà nhà diệt 

chuột, người người diệt chuột"; đảm bảo nội dung tuyên truyền về tác hại và 

nguy cơ gây hại của chuột đối với sản xuất, kho tàng, khu dân cư và sức khỏe 

cộng đồng. 

Hình thức tuyên truyền: Thông qua các phương tiện truyền thông, hệ thống 

phát thanh phường đến các phố tập huấn, hướng dẫn,... 

Thời gian tuyên truyền: Thực hiện thường xuyên theo từng đợt, chu kỳ sinh 

sản của chuột và các vụ sản xuất. 

2. Xác định thời điểm tổ chức các đợt diệt chuột. 

Tổ chức diệt chuột phải được tiến hành đồng loạt theo từng đợt cả ở trong 

khu dân cư và ngoài đồng ruộng. Tập trung ở các thời điểm: Giai đoạn chuyển 

tiếp giữa các vụ sản xuất (khi đồng trắng: thời kỳ đổ ải, làm đất); sau trận mưa 

lớn, chuột sống co cụm ở nơi đất cao, hoặc di trú vào khu dân cư. Giai đoạn cây 

lúa làm đòng (tháng 3 và tháng 8) thời điểm chuột cái đẻ, nuôi con. 

3. Thời gian, phạm vi và địa điểm phát động tổ chức diệt chuột tập 

trung, đồng loạt trên toàn thành phố. 

3.1. Thời gian thực hiện. 

Tổ chức phát động, triển khai diệt chuột tập trung, đồng loạt bằng bả, thuốc 

sinh học theo kế hoạch vào ngày 05/01/2024 trên toàn thành phố. 

Kế hoạch thời gian triển khai: 

- Ngày 30/11/2023, UBND phường triển khai kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện và 

hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật diệt chuột. 

- Từ ngày 19/12/2023 đến ngày 25/12/2023. UBND phường triển khai kế 

hoạch đến các phố các điểm diệt chuột và đăng ký số lượng và thu tiền mua 

thuốc, bả mồi diệt chuột tại phường. 

- Từ ngày 25/12/2023 - 02/01/2024 các đơn vị, các phố, chung cư đăng ký 



số lượng thuốc, bả mồi diệt chuột và nộp tiền về Đ/c Trang Chủ tịch hội làm 

vườn phường Đông Hải. 

- Từ ngày 30/12/2023 - 04/01/2024, Hội làm vườn phố phối hợp với đơn vị 

sản xuất, cung ứng thuốc, bả mồi diệt chuột cho các phố (địa điểm: Tại UBND 

các phường Đông Hải). 

- Ngày 30/12/2023 - 04/01/2024 phường cấp thuốc, bả mồi diệt chuột đến 

các điểm, hộ thực hiện diệt chuột. 

- Ngày 05/01/2024, từ 16 giờ 30 đến 18 giờ, toàn thành phố đồng loạt đặt 

thuốc, bả, mồi diệt chuột; tiến hành thu thuốc, bả mồi diệt chuột (nếu còn) vào 

6 giờ sáng ngày hôm sau. 

- Ngày 15/01/2024, báo cáo kết quả thực hiện. 

3.2. Phạm vi, địa điểm diệt chuột đồng loạt, tập trung toàn phường 

+ Các khu vực có bụi rậ, các mặt bằng chưa có người ở: là nơi chuột 

thường xuyên di chuyển từ  ngoài vào. Diệt chuột ở vùng này có ý nghĩa và hiệu 

quả cao trong bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng 

đồng. 

+ Trong khu dân cư: là nơi sinh sống và cư trú thường xuyên của chuột. 

+ Ngoài khu vực đất trống, ruộng: tập trung diệt chuột ở các gò, cồn, bờ ao, 

bãi hoang và vùng trồng cây vụ Đông là nơi có nhiều chuột cư trú. 

3.3. Loại thuốc diệt chuột sử dụng có nguồn gốc sinh học: Hicate 

0.08AB; Antimice 0.006GB; Gimlet 0.2GB (theo Hướng dẫn của Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa tại Công văn số 898/TT&BVTV - BVTV 

ngày 27/10/2023). 

4. Đối với các phường, xã có sản xuất nông nghiệp. 

Thực hiện 3 đợt trong năm: 

- Đợt 1: Vụ Xuân. Tổ chức phát động diệt chuột tập trung, đồng loạt trên 

địa bàn toàn thành phố cùng ngày 05/01/2024. 

- Đợt 2: Vụ Mùa. Tổ chức diệt chuột tập trung vào tháng 7/2024. 

- Đợt 3: Vụ Đông. Tổ chức diệt chuột tập trung từ cuối tháng 9 đến hết 

tháng 10/2024. 

5. Giải pháp về kỹ thuật diệt chuột. 

- Biện pháp canh tác. Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch gốc rạ, lúa chét, cỏ bờ 

ruộng, bờ mương, phát quang bờ bụi, không để hoang hóa, cỏ dại, hạn chế nơi cư 

trú và sinh sản của chuột. 

- Biện pháp vật lý, cơ học. Sử dụng các loại bẫy kẹp, bẫy bán nguyệt, bẫy 

hom, bẫy dính, .... đặt trên lối đi của chuột và nơi chuột gây hại; đào bắt, hun 

khói hoặc đổ nước vào hang chuột để chuột chạy ra dùng đơm, đó để bắt (Lưu ý: 

Tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột; Đào bắt chuột không làm ảnh hưởng 

đến các công trình, bờ vùng, bờ thửa) 

- Biện pháp sinh học. Khuyến khích phát triển đàn mèo, chó săn để diệt 

chuột; Không săn bắt các loài động vật là thiên địch để diệt chuột như mèo, rắn, 

chim cú mèo, chim cú lợn,… 

- Biện pháp sử dụng các loại bả sinh học, thuốc diệt chuột. Dùng các loại 



thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 

theo Thông tư số 19/2021/TT-BNN&PTNT ngày 28/12/2021. Ưu tiên sử dụng 

các loại thuốc ít độc hại với người, động vật và môi trường; chỉ sử dụng thuốc 

hóa học khi chuột phá hại mạnh và tuân thủ nghiêm ngặt trong quá trình sử dụng, 

đảm bảo nguyên theo nguyên tắc 4 đúng và trước khi đánh bả độc cần thông báo 

rộng rãi cho người dân xung quanhtrong vùng biết, cần nhôt gia súc, gia cầm cho 

tới khi vệ sinh sạch sẽ nơi đặt mồi và thu nhặt chuột chết. 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Bộ phận văn phòng UBND phường 

Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra đôn đốc và giám sát quá trình tổ chức thực hiện 

kế hoạch diệt chuột tập trung. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện. 

2. Hội làm vườn 

- Phối hợp với bộ phận tài chính Kế toán và đơn vị liên quan để triển khai 

thực hiện kế hoạch đảm bảo đạt hiệu quả. 

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, thu tiền để cung cấp số lượng, chủng loại 

thuốc diệt chuột tập trung, đồng loạt theo kế hoạch cho các phố. Thông báo giá 

thuốc, loại thuốc cung ứng đảm bảo đúng quy định. 

- Tổ chức, phân công cán bộ triển khai tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn kỹ 

thuật, cung ứng các loại thuốc diệt chuột đến các phố trên địa bàn phường. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch diệt chuột của các phố về 

UBND phường. 

3. Bộ phận tài chính- kế toán 

Hướng dẫn, quản lý, kiểm tra giám sát giá thuốc diệt chuột trong quá trình 

triển khai thực hiện. 

4. Bộ phận Địa chính – Xây dựng, tài nguyên môi trường; 

Hướng dẫn các phường, xãp thực hiện thu gom, tiêu hủy xác chuột chết do 

ăn bả thuốc, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

5. Trạm y tế phường 

Chuẩn bị các phương tiện chuyên môn để giải quyết các tình huống y tế có 

thể sảy ra trong quá trình triển khai kế hoạch diệt chuột trên địa bàn phường 

6. Bộ phận văn hóa phường 

Phối hợp với cácbộ phận chuyên môn phường có hình thức thông tin tuyên 

truyền phù hợp về chủ trương triển khai kế hoạch phát động diệt chuột tập trung 

của phường 

7. Các đoàn thể, các hội đặc thù trên địa bàn phường 

Theo chức năng nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội 

dung của kế hoạch; chỉ đạo các cấp hội phối hợp với chính quyền cùng cấp tích 

cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và hưởng ứng tích cự tham gia 

phong trào diệt chuột tập trung, đồng loạt để bảo vệ sản xuất, môi trường và sức 

khỏe cộng đồng. /. 

8. Các phố, khu chung cư trên địa bàn phường 

- Trên cơ sở kế hoạch của UBND phường tiến hành  tổ chức phát động diệt 



chuột đồng loạt, tập trung trên địa bàn cùng thời điểm; huy động các tổ chức, các 

thành phần trong cộng đồng dân cư cùng tham gia. 

- Kiện toàn, thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ chỉ đạo diệt chuột phụ trách đến 

phố, khu chung cư để hoạt động trong năm, thời điểm theo từng đợt, vụ sản xuất. 

- Phân công cán bộ chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác diệt chuột tập trung, 

thực hiện quản lý, kiểm soát các loại thuốc diệt chuột đảm bảo chỉ sử dụng các 

loại thuốc đảm bảo theo quy định đã được hướng dẫn, khuyến cáo để cấp cho 

nhân dân. 

- Phối hợp với UBND phường hướng dẫn kỹ thuật, cấp các loại thuốc diệt 

chuột trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Trên đây là Kế hoạch diệt chuột của UBND phường, đề nghị các Cơ quan, 

đơn vị, các phố, khu chung cư, Cán bộ, Công chức liên quan nghiêm túc thực 

hiện. 

 

Nơi nhận: 

- Đảng  ủy, HĐND phường; (báo cáo) 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường; 

- Các bộ phận chuyên môn liên quan; (t/h) 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Các phố, chung cư; (t/h) 

- Lưu VP. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
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